
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN
Mã
số

Thuyết 
minh  30/06/2014 01/01/2014

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 718,908,310,235 646,997,596,486 

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 708,892,628 460,936,716 

Tiền 111 708,892,628 460,936,716 

Các khoản tương đương tiền 112 - - 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 7,800,000,000 7,800,000,000 

Đầu tư ngắn hạn 121 7,800,000,000 7,800,000,000 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - 

Các khoản phải thu 130 V.3 121,743,205,879 92,542,405,919 

Phải thu của khách hàng 131 78,827,691,298 69,593,358,324 

Trả trước cho người bán 132 33,733,065,266 15,646,301,826 

Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 

Các khoản phải thu khác 138 9,182,449,315 7,302,745,769 

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 - - 

Hàng tồn kho 140 V.4 579,269,799,392 538,449,428,989 

Hàng tồn kho 141 579,269,799,392 538,449,428,989 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - 

Tài sản ngắn hạn khác 150 V.5 9,386,412,336 7,744,824,862 

Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,073,085,428 763,518,046 

Thuế GTGT được khấu trừ 152 5,787,042,192 5,962,304,325 

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 229,005,839 697,327,214 

Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 157 - - 

Tài sản ngắn hạn khác 158 297,278,877 321,675,277 

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính Trang 1



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN
Mã
số

Thuyết 
minh  30/06/2014 01/01/2014

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 313,439,478,368 339,539,721,465 

Các khoản phải thu dài hạn 210 V.6 34,267,972,888 34,230,472,888 

Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 

Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 

Phải thu dài hạn khác 218 34,267,972,888 34,230,472,888 

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - 

Tài sản cố định 220 236,830,754,520 244,257,987,405 

Tài sản cố định hữu hình 221 V.7 223,682,036,739 233,004,820,405 

- Nguyên giá 222 307,467,566,550 307,152,342,914 

- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (83,785,529,811) (74,147,522,509) 

TSCĐ thuê tài chính 224 - - 

- Nguyên giá 225 - - 

- Giá trị hao mòn luỹ kế 226 - - 

TSCĐ vô hình 227 V.8 9,865,793,477 9,518,643,036 

- Nguyên giá 228 9,924,586,073 9,572,340,164 

- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (58,792,596) (53,697,128) 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.9 3,282,924,304 1,734,523,964 

Bất động sản đầu tư 240 V.10 - 15,434,225,860 

- Nguyên giá 241 - 15,434,225,860 

- Giá trị hao mòn luỹ kế 242 - - 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 - - 

Đầu tư vào công ty con 251 - - 

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 

Đầu tư dài hạn khác 258 - - 

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 - - 

Tài sản dài hạn khác 260 V.11 42,340,750,960 45,617,035,312 

Chi phí trả trước dài hạn 261 42,240,750,960 45,517,035,312 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 

Tài sản dài hạn khác 268 100,000,000 100,000,000 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,032,347,788,603 986,537,317,951 

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính Trang 2



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN
Mã
số

Thuyết 
minh  30/06/2014  01/01/2014 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 750,730,094,486 701,242,421,305 

Nợ ngắn hạn 310 710,897,260,425 661,397,927,244 

Vay và nợ ngắn hạn 311 V.12 484,452,223,483 459,129,431,155 

Phải trả cho người bán 312 143,145,024,152 132,881,352,028 

Người mua trả tiền trước 313 15,782,793,077 9,269,835,107 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.13 25,489,876,154 25,912,155,952 

Phải trả người lao động 315 5,284,796,329 5,472,081,792 

Chi phí phải trả 316 - - 

Phải trả nội bộ 317 - 

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 

Các khoản phải trả phải nộp khác 319 V.14 37,617,308,668 30,344,023,888 

Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 (874,761,438) (1,610,952,678) 

Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 327 - - 

Nợ dài hạn 330 39,832,834,061 39,844,494,061 

Phải trả dài hạn người bán 331 - - 

Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 

Phải trả dài hạn khác 333 3,507,260,000 3,518,920,000 

Vay và nợ dài hạn 334 V.15 36,325,574,061 36,325,574,061 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - - 

Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - 

Doanh thu chưa thực hiện 338 - - 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 - - 

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính Trang 3



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN
Mã
số

Thuyết 
minh  30/06/2014  01/01/2014 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 281,617,694,117 285,294,896,646 

Vốn chủ sở hữu 410 V.16 281,617,694,117 285,294,896,646 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 161,606,460,000 161,606,460,000 

Thặng dư vốn cổ phần 412 88,511,629,767 88,511,629,767 

Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 

Cổ phiếu quỹ 414 (1,975,998,328) (1,975,998,328) 

Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 

Quỹ đầu tư  phát triển 417 5,487,848,558 5,487,848,558 

Quỹ dự phòng tài chính 418 4,495,000,000 4,145,000,000 

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 23,492,754,120 27,519,956,649 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 - - 

Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - - 

Nguồn kinh phí 432 - - 

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1,032,347,788,603 986,537,317,951 

-                        

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 04 năm 2014 đến 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 

minh
 Quý 02 năm 2014 Quý 02 năm 2013  Lũy kế năm 2014  Lũy kế năm 2013 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 192,567,574,717 183,445,938,727      367,664,026,748 344,120,114,775          

Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 - 1,319,662,080          - 2,428,544,800              

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.3 192,567,574,717 182,126,276,647      367,664,026,748 341,691,569,975          

Giá vốn hàng bán 11 VI.4 161,309,889,331 147,080,456,816      297,709,925,527 275,773,557,896          

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 31,257,685,386 35,045,819,831        69,954,101,221 65,918,012,079            

Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 1,022,363,597 717,673,731             1,155,238,684 910,886,146                 

Chi phí tài chính 22 VI.6 8,148,872,291 10,016,087,433        16,390,135,470 19,152,436,805            

    Trong đó: Lãi vay phải trả 23 7,325,143,947 9,731,848,992          14,834,792,520 17,816,274,174           

Chi phí bán hàng 24 VI.7 16,238,198,717 17,226,697,272        40,575,673,740 32,605,903,342            

Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.8 3,715,212,056 3,539,529,750          6,497,377,830 8,432,488,397              

Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh 30 4,177,765,919 4,981,179,107          7,646,152,865 6,638,069,681              

Thu nhập khác 31 1,237,185,266 946,701,017             1,237,185,266 1,526,130,492              

Chi phí khác 32 2,678,705 -                                24,538,627 878,725,638                 

Lợi nhuận khác 40 1,234,506,561 946,701,017             1,212,646,639 647,404,854                 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 5,412,272,480 5,927,880,124          8,858,799,504 7,285,474,535              

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính Trang 5



Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.9 30,798,526 186,260,137             30,798,526 332,462,027                 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - -                                - -                                    

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 5,381,473,954 5,741,619,987          8,828,000,978 6,953,012,508              

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.10 325 269 552 640

                       TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kế toán trưởng

(1) Doanh thu lũy kế năm 2013 đã được điều chỉnh theo BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2013

                            Tổng Giám Đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu
Mã 
số

Thuyế
t 

minh

 Từ ngày 01/01/2014 
đến ngày 30/06/2014 

 Từ ngày 01/01/2013 
đến ngày 30/06/2013 

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH
1. Lợi nhuận trước thuế 01 5,412,272,480 7,285,474,535 
2. Điều chỉnh cho các khoản
  - Khấu hao tài sản cố định 02 9,643,102,770 10,255,406,181 

  - Các khoản dự phòng 03 - - 

  - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - - 

  - Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư 05 15,234,896,786 (52,415,549) 

  - Chi phí lãi vay 06 14,834,792,520 18,654,121,780 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi 
vốn lưu động 08 45,125,064,556 36,142,586,947 
  - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 30,842,387,434 (29,268,831,710) 

  - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (40,820,370,403) (7,053,524,795) 

  - Tăng, giảm khỏan phải trả 11 (23,440,349,613) 81,189,234,406 

  - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 1,727,884,012 1,637,884,386 

  - Tiền lãi vay đã trả 13 (14,834,792,520) (18,417,840,177) 

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả 14 (169,658,695) (92,719,550) 

  - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - - 

  - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (594,663,505) (11,123,977,116) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (2,164,498,734) 53,012,812,391 

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 

hạn khác 21 (667,469,545) (16,779,230,831) 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 22 - - 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 - 

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 
khác 24 - - 

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - - 

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - - 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 (15,234,896,786) 52,415,549 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (15,902,366,331) (16,726,815,282) 

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính Trang 7



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
Theo phương pháp gián tiếp
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu
Mã 
số

Thuyế
t 

minh

 Từ ngày 01/01/2014 
đến ngày 30/06/2014 

Từ ngày 01/01/2013 
đến ngày 30/06/2013

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI 
CHÍNH

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 

sở hữu 31 - 5,522,537,395 

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 

phiếu 32 - (989,610,949) 

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 489,270,464,732        496,304,097,670 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (463,321,363,555)       (537,621,326,104) 

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - - 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (7,634,280,200) - 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 18,314,820,977 (36,784,301,988) 
Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 247,955,912 (498,304,879) 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 460,936,716 1,785,438,624 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - - 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 708,892,628 1,287,133,745 
-                        

Kế toán trưởng
TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám Đốc













































CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B09 - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Đầu tư dài hạn 34,230,472,888 34,230,472,888 

Tổng cộng 34,230,472,888 142,880,117,349 

Tại ngày 01/01/2014

Vay và nợ ngắn hạn - 459,129,431,155 

Phải trả người bán và phải trả khác - 163,225,375,916 

Vay và nợ dài hạn 36,325,574,061 36,325,574,061 

Tổng cộng 36,325,574,061 658,680,381,132 

VIII. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kế toán trưởng

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 được

Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành vào ngày 30 tháng 07 năm 2014

-                              

108,649,644,461        

459,129,431,155        

163,225,375,916        

622,354,807,071        

-                              

Tổng Giám Đốc

Ban Tổng Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng

Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B09 - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục
 Nhà cửa, 

vật kiến trúc Máy móc thiết bị
Phương tiện 

vận chuyển
 Thiết bị văn 

phòng 

 Tài sản cố 
định hữu hình 

khác Tổng cộng

NGUYÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2014 134,031,489,351 145,043,102,158 21,191,129,190 2,018,034,541 4,868,587,674 307,152,342,914 

Tăng trong kỳ 96,363,636 316,500,000 - - - 100,360,000 - - 513,223,636 

 + Mua sắm mới 316,500,000 - 100,360,000 - 416,860,000 

 + Đầu tư XDCB hoàn thành 96,363,636 - - 96,363,636 

 + Tăng khác - - 

Giảm trong kỳ 198,000,000 - - - - - - - 198,000,000 

 + Chuyển sang BĐS đầu tư - 

 + Thanh lý, nhượng bán - - - 

 + Chuyển sang công 

dụng cụ theo Thông tư 

45/2013/TT-BTC 198,000,000 198,000,000 

Tại ngày 30/06/2014 133,929,852,987 145,359,602,158 21,191,129,190 2,118,394,541 4,868,587,674 307,467,566,550 

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ

Tại ngày 01/01/2014 16,785,282,220 46,473,602,214 9,215,082,189 598,017,941 1,075,537,945 74,147,522,509 

Khấu hao trong năm 2,095,808,915 6,211,760,993 953,717,452 64,316,169 312,403,773 9,638,007,302 

Tăng khác - 

Chuyển sang BĐS đầu tư - 

Thanh lý, nhượng bán - - - 

Thuyết minh này là một bộ phận không tách rời và được đọc cùng các báo cáo tài chính đính kèm Trang 31



Chuyển sang công dụng cụ 
theo Thông tư 45/2013/TT-

BTC - 

Tại ngày 303/06/2014 18,881,091,135 52,685,363,207 10,168,799,641 662,334,110 1,387,941,718 83,785,529,811 

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 01/01/2014 117,246,207,131 98,569,499,944 11,976,047,001 1,420,016,600 3,793,049,729 233,004,820,405 

Tại ngày 30/06/2014 115,048,761,852 92,674,238,951 11,022,329,549 1,456,060,431 3,480,645,956 223,682,036,739 

-                              

Thuyết minh này là một bộ phận không tách rời và được đọc cùng các báo cáo tài chính đính kèm Trang 32



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B09 - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

16. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu
Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu
Thặng dư 

vốn cổ phần  Cổ phiếu quỹ 

 Chênh 
lệch tỷ giá 

hối đoái 
 Quỹ đầu tư 

phát triển 
  Quỹ dự phòng 

tài chính  

  Lợi nhuận 
sau thuế 

chưa phân phối  Tổng cộng

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Số dư tại ngày 01/01/2013 115,000,000,000 88,692,902,494 (1,975,998,328) 5,487,848,558 3,645,000,000 36,176,807,138 247,026,559,862 
- Lãi trong kỳ 13,861,524,336 13,861,524,336 

- Tăng vốn trong kỳ 35,219,420,000    35,219,420,000 

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu      11,387,040,000 (11,387,040,000) - 

- Trích lập quỹ dự phòng 500,000,000 (500,000,000) - 

- Trích lập quỹ khen thưởng (4,019,399,625) 

- Chia cổ tức bằng tiền mặt - (6,551,935,200) (6,551,935,200) 

- Giảm khác        (181,272,727) (60,000,000) (241,272,727) 

Số dư tại ngày 31/12/2013    161,606,460,000     88,511,629,767    (1,975,998,328)                -       5,487,848,558    4,145,000,000     27,519,956,649    285,294,896,646 

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

Số dư tại ngày 01/01/2014 161,606,460,000  88,511,629,767   (1,975,998,328)   -            5,487,848,558   4,145,000,000  27,519,956,649   285,294,896,646   
- Lãi trong kỳ       8,858,799,504        8,858,799,504 

- Tăng vốn trong kỳ                            -   

- Chia cổ tức 06 tháng đầu năm 2013 (7,634,280,200)          (7,634,280,200)

- Chi phí tư vấn -                                               -   

- Trích quỹ dự phòng tài chính 350,000,000     (350,000,000)                (350,000,000)

- Chi phí khác                            -   

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4,901,721,833)    (4,901,721,833)     

Số dư tại ngày 30/06/2014 161,606,460,000  88,511,629,767   (1,975,998,328)   -            5,487,848,558   4,495,000,000  23,492,754,120   281,617,694,117   

Thuyết minh này là một bộ phận không tách rời và được đọc cùng các báo cáo tài chính đính kèm Trang 32



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mẫu số: B09 - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO BỘ PHẬN

Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Chỉ tiêu  Thủy sản  Kinh doanh căn hộ  Dịch vụ chung cư Tổng cộng Loại trừ
 Tổng cộng 3 lĩnh 

vực kinh doanh 
1. Doanh thu thuần    583,187,755,423                              -           1,539,926,275     584,727,681,698      (217,063,654,950)     367,664,026,748 

- Doanh thu thuần bán ra bên ngoài 366,124,100,473   -                           1,539,926,275       367,664,026,748       367,664,026,748 

- Doanh thu thuần bán hàng nội bộ    217,063,654,950 217,063,654,950                                 -       217,063,654,950 

2. Chi phí    513,853,823,096                              -              919,757,381 514,773,580,477        (217,063,654,950)     297,709,925,527 

- Giá vốn 513,853,823,096   -                           919,757,381          514,773,580,477   (217,063,654,950)    297,709,925,527 

3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh      69,333,932,327                              -              620,168,894       69,954,101,221                               -   69,954,101,221 

Thuyết minh này là một phần không thể tách rời và được đọc cùng với các báo cáo tài chính. Trang 33



Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý

Chỉ tiêu
Văn phòng Hồ 

Chí Minh
Chi nhánh Kiên 

Giang
Chi nhánh Đồng 

Tâm Tổng cộng Loại trừ

 Tổng cộng Công 
ty Cổ phần Thủy 

sản số 4 

1. Doanh thu và thu nhập khác 27,473,552,595     24,981,605,795       534,664,947,258   587,120,105,648   (217,063,654,950)    370,056,450,698   

- Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh 27,410,323,533     24,809,692,255       532,507,665,910   584,727,681,698   (217,063,654,950)    367,664,026,748   

- Doanh thu hoạt động tài chính 62,629,062            32,832,969              1,059,776,653       1,155,238,684       1,155,238,684       

- Thu nhập khác 600,000                 139,080,571            1,097,504,695       1,237,185,266       1,237,185,266       

2. Chi phí 33,194,185,269     25,608,833,012       519,489,086,389   578,292,104,670   (217,063,654,950)    361,228,449,720   

 - Giá vốn 27,545,369,634     21,398,947,214       465,829,263,629   514,773,580,477   (217,063,654,950)    297,709,925,527   

 - Chi phí hoạt động tài chính 1,521,007,154       1,107,199,417         13,761,928,899     16,390,135,470     16,390,135,470     

 - Chi phí bán hàng 2,501,164,326       2,268,064,415         35,806,444,999     40,575,673,740     -                           40,575,673,740     

 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,571,334,013       834,594,955            4,091,448,862       6,497,377,830       -                           6,497,377,830       

 - Chi phí khác 24,511,616            27,011                     -                         24,538,627            -                           24,538,627            

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 30,798,526            -                           -                         30,798,526            -                           30,798,526            

3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (5,720,632,674)     (627,227,217)           15,175,860,869     8,828,000,978       -                           8,828,000,978       

Thuyết minh này là một phần không thể tách rời và được đọc cùng với các báo cáo tài chính. Trang 34



Teân Coâng Ty: Coâng ty Coå Phaàn Thuûy Saûn Soá 4

STT Noäi dung Soá dö ñaàu kyø Soá dö cuoái kyø

I Taøi saûn ngaén haïn 646,997,596,486            718,908,310,235      
1 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 460,936,716                  708,892,628            
2 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 7,800,000,000               7,800,000,000         
3 Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 92,542,405,919             121,743,205,879     
4 Haøng toàn kho 538,449,428,989           579,269,799,392     
5 Taøi saûn löu ñoäng khaùc 7,744,824,862               9,386,412,336         
II Taøi saûn daøi haïn 339,539,721,465            313,439,478,368      
1 Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 34,230,472,888             34,267,972,888       
2 Taøi saûn coá ñònh 244,257,987,405           236,830,754,520     

   - TSCÑ höõu hình 233,004,820,405           223,682,036,739     
   - TSCÑ voâ hình 9,518,643,036               9,865,793,477         
   - TSCÑ thueâ taøi chính -                                 -                           
   - Chi phí XDCB dôû dang 1,734,523,964               3,282,924,304         

3 Baát ñoäng saûn ñaàu tö 15,434,225,860             -                           
4 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn -                           
5 Taøi saûn daøi haïn khaùc 45,617,035,312             42,340,750,960       

III TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 986,537,317,951            1,032,347,788,603   
IV Nôï phaûi traû 702,853,373,983            751,604,855,924      
1 Nôï ngaén haïn 663,008,879,922           711,772,021,863     
2 Nôï daøi haïn 39,844,494,061             39,832,834,061       
V Voán chuû sôû höõu 283,683,943,968            280,742,932,679      
1 Voán chuû sôû höõu 285,294,896,646           281,617,694,117     

   - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 161,606,460,000           161,606,460,000     
   - Thaëng dö voán coå phaàn 88,511,629,767             88,511,629,767       
   - Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu
   - Coå phieáu quyõ (1,975,998,328)              (1,975,998,328)        
   - Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn -                                 -                           
   - Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
   - Caùc quyõ 9,632,848,558               9,982,848,558         
   - Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 27,519,956,649             23,492,754,120       
   - Nguoàn voán ñaàu tö XDCB

2 Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc (1,610,952,678)              (874,761,438)           
   - Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi (1,610,952,678)              (874,761,438)           
   - Nguoàn kinh phí
   - Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ

VI TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 986,537,317,951            1,032,347,788,603   

BAÙO CAÙO TAØI CHAÙNH TOÙM TAÉT
Quyù 02 naêm 2014



STT CHÆ TIEÂU
Quyù 02 naêm 

2014
Luyõ keá töø ñaàu 

naêm

1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 192,567,574,717      367,664,026,748     

2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu -                           -                          

3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 192,567,574,717      367,664,026,748     

4 Giaù voán haøng baùn 161,309,889,331      297,709,925,527     

5 LN goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 31,257,685,386        69,954,101,221       

6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 1,022,363,597          1,155,238,684         

7 Chi phí taøi chính 8,148,872,291          16,390,135,470       

8 Chi phí baùn haøng 16,238,198,717        40,575,673,740       

9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 3,715,212,056          6,497,377,830         

10 Lôïi nhaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 4,177,765,919          7,646,152,865         

11 Thu nhaäp khaùc 1,237,185,266          1,237,185,266         

12 Chi phí khaùc 2,678,705                 24,538,627              

13 Lôïi nhuaän khaùc 1,234,506,561          1,212,646,639         

14 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 5,412,272,480          8,858,799,504         

15 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (*) 30,798,526               30,798,526              

16 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 5,381,473,954          8,828,000,978         

17 Laõi cô baûn treân coå phieáu

18 Coå töùc treân moãi coå phieáu

Ghi chuù: (*) - Naêm 2014  CN Ñoàng Taâm taïi Ñoàng Thaùp giaûm 50% thueá TNDN vôùi thueá suaát 15%

                   -  Naêm 2014  CN tại Kieân Giang giaûm 50% thueá TNDN vôùi thueá suaát 10%

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

QUYÙ 02 NAÊM 2014

Toång Giaùm Ñoác




